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	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ CM
	Khoa, phòng, TYT

	01
	Lê Thị An
	9/11/1976
	Đ DV
	Châu Tiến

	02
	Nguyễn Tuấn Anh
	25/12/1992
	ĐDV
	Khám bệnh

	03
	Vi Thị Bốn
	28/12/1987
	ĐDV
	KSBT

	04
	Tạ Thị Châu
	10/9/1973
	ĐDV
	Châu Bình

	05
	Nguyễn Thành Chung
	1/1/1979
	ĐDV
	XN-CĐHA

	06
	Trần Văn Chung
	24/4/1980
	KTV
	XN-CĐHA

	07
	Châu Minh Cương
	6/6/1984
	ĐDV
	Ngoại- 3CK

	08
	Vy Thị Danh
	22/4/1978
	ĐDV
	Ngoại- 3CK

	09
	Vi Thị Đào
	11/1/1976
	NHS
	Châu Nga

	10
	Vi Nam Đông
	22/9/1986
	KTV
	XN-CĐHA

	11
	Lang Văn Duy
	9/6/1982
	ĐDV
	YHCT

	12
	Sầm Thị Giang
	13/2/1989
	ĐDV
	Methadol

	13
	Sầm Thị Hà
	11/12/1978
	ĐDV
	Khám bệnh

	14
	Sầm Thị Hà
	26/03/1972
	NHS
	Châu Hạnh

	15
	Lê Thị Hải
	3/4/1990
	ĐDV
	Nội nhi lây

	16
	Lô Văn Hải
	2/21/1978
	CĐĐD
	Châu Phong

	17
	Bùi Thị Hạnh
	28/08/1980
	ĐDV
	Châu Hạnh

	18
	Vi Thị Hải Hậu
	20/10/1989
	ĐDV
	Khám bệnh

	19
	Trương Trung Hiếu
	2/10/1981
	ĐDV
	Nội nhi lây

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ CM
	Khoa, phòng, TYT

	20
	Lang Thị Hoa
	1/12/1972
	ĐDV
	Khám bệnh

	21
	Lang Thị Hoài
	10/6/1976
	NHS
	Châu Tiến

	22
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	23/7/1988
	ĐDV
	Methadol

	23
	Quang Thị Hồng
	15/4/1980
	ĐDV
	Diên Lãm

	24
	Lê Thị Huệ
	15/7/1986
	ĐDV
	KSBT

	25
	Cao Thị Huyền
	12/5/1981
	KTV
	XN-CĐHA

	26
	Nguyễn Trọng Khánh
	20/3/1972
	ĐDV
	KSBT

	27
	Lang Thị Kiều
	29/8/1980
	ĐDV
	CSSKSS

	28
	Lữ Thị Ly
	17/2/1990
	ĐDV
	Nội nhi lây

	29
	Hà Thị Lý
	8/10/1983
	NHS
	Châu Hội

	30
	Nguyễn Thị Mai
	11/7/1980
	ĐDV
	Nội nhi lây

	31
	Lô Thị Mơ
	18/12/1991
	KTV
	XN-CĐHA

	32
	Sầm Thị Mười
	12/8/1980
	NHS
	Châu Thắng

	33
	Võ Thị Ngà
	5/7/1994
	ĐDV
	CSSKSS

	34
	Lữ Bình Ngọc
	15/10/1977
	ĐDV
	Châu Hoàn

	35
	Phạm Thị Ngọc
	9/5/1987
	CĐĐD
	Châu Thuận

	36
	Vi Văn Ngọc
	15/08/1971
	ĐDV
	YHCT

	37
	Lương Thị Nhã
	27/9/1990
	ĐDV
	Nội nhi lây

	38
	Nguyễn Thị Nhàn
	2/9/1977
	NHS
	Châu Bình

	39
	Lô Thị Hồng Nhi
	14/12/1994
	Đ DV
	Châu Thắng

	40
	Lang Văn Như
	1/4/1977
	ĐDV
	Châu Hoàn

	41
	Vi Thị Nhung
	19/11/1983
	NHS
	Châu Hoàn

	42
	Nguyễn Đình Phùng
	4/11/1988
	KTV
	XN-CĐHA

	43
	Lô Thị Tâm
	30/5/1972
	NHS
	Diên Lãm

	44
	Hồ Thị Thanh
	6/5/1986
	ĐDV
	Kế hoạch tổng hợp 

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ CM
	Khoa, phòng, TYT

	45
	Lữ Thị Thành
	23/6/1985
	CĐĐD
	Châu Hội

	46
	Lim Thị Phương Thảo
	21/10/1991
	ĐDV
	Nội nhi lây

	47
	Nguyễn Thị Thỏa
	9/12/1985
	ĐDV
	Nội nhi lây

	48
	Lô Thị Thu
	25/12/1983
	ĐDV
	YTCC

	49
	Hồ Thị Thủy
	6/10/1988
	ĐDV
	YHCT

	50
	Lương Thị Bích Thủy
	5/5/1989
	ĐDV
	Nội nhi lây

	51
	Lương Thị Thủy
	24/6/1976
	CĐHS
	Châu Thuận

	52
	Phạm Thị Thủy
	2/12/1988
	ĐDV
	Nội nhi lây

	53
	Vi Ngọc Trâm
	11/8/1996
	ĐDV
	Nội nhi lây

	54
	Đinh Thị Thu Trang
	22/10/1991
	ĐDV
	Kế hoạch tổng hợp 

	55
	Hoàng Anh Trung
	10/8/1984
	ĐDV
	Methadol

	56
	Hoàng Thị Tuyết
	26/9/1978
	ĐDV
	CSSKSS

	57
	Lương Thị Tuyết
	22/11/1975
	ĐDV
	Ngoại- 3CK

	58
	Phạm Thị Vân
	9/20/1978
	CĐHS
	Châu Phong

	59
	Vy Thị Vinh
	30/4//1972
	ĐDV
	Ngoại- 3CK
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